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04 CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 01-10-2024

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số: 27/2024/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2024 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, cơ chế quay vòng một phần vốn 
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên ñịa bàntỉnh Bình Dương, giai ñoạn 2024 - 2025 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số 
cơ chế, chính sách ñặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2023/Nð-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia; 

Thực hiện Thông báo số 312/TB-UBND  ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc kết quả biểu quyết của thành viên UBND tỉnh ñối với một số 
nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
99/TTr-SLðTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2024, ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo số 149/BC-STP ngày 13 tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, 
cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên ñịa bàn  tỉnh Bình Dương, giai ñoạn 2024- 
2025. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và phát 
triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH  
Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương,giai ñoạn 2024 - 2025 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 27/2024/Qð-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
Chương I 

    NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

         Quy ñịnh mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ 
phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương, giai ñoạn 2024 - 2025. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời 
ñiểm ñược cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo); người lao ñộng thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên ñịa bàn tỉnh, người khuyết tật (không có 
sinh kế ổn ñịnh).  

2.Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ gia ñình, cộng ñồng dân cư. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức 
thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai ñoạn 2024 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 3. Mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá trị  

1. Mẫu hồ sơ:thực hiện theo Phụ lục I kèm theo Quyết ñịnh này, gồm:  

a) ðơn ñề nghị hỗ trợ dự án, kế hoạch (gọi chung là dự án) phát triển sản xuất 
liên kết theo chuỗi giá trị (Mẫu số 01). 

b) Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (Mẫu số 02). 

c) Bản thỏa thuận về việc cử ñơn vị làm chủ trì liên kết (Mẫu số 03). 

d) Bản cam kết ñảm bảo các quy ñịnh của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản 
phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (Mẫu số 04). 
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ñ) Biên bản về việc hợp tác thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị giữa ñơn vị chủ trì liên kết với các hộ dân tham gia dự án liên kết 

(Mẫu số 05). 

e) Quyết ñịnh phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

(Mẫu số 06) 

2. Trình tự, thủ tục 

a) Bước 1: Thông báo công khai kế hoạch  

Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội (hoặc cơ quan, ñơn vị ñược UBND cấp 

huyện giao nhiệm vụ quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị; sau ñây gọi là cơ quan quản lý dự án) thông báo rộng rãi kế hoạchthực hiện các 

hoạt ñộng hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, nghề, 

lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các 

phương tiện truyền thông hoặc trên trang ñiện tử, niêm yết công khai tại trụ sở của cơ 

quan, ñơn vị trong thời hạn tối thiểu 10 ngày. 

b) Bước 2: Khảo sát, lập hồ sơ ñề xuất dự án 

Cơ quan quản lý dự án phối hợp với UBND cấp xã ñể khảo sát, lựa chọn các ñơn 

vị tham gia liên kết. Lựa chọn ñơn vị chủ trì liên kết (theo Mẫu số 03 Phụ lục I của 

Quyết ñịnh này). 

ðơn vị chủ trì liên kết phối hợp với UBND cấp xã nơi thực hiện dự án khảo sát, 

lựa chọn cá nhân, hộ dân tham gia dự án; lập hồ sơ dự án liên kết theo các biểu mẫu 

của Phụ lục I kèm theo Quyết ñịnh này. 

Người ñại diện ñơn vị chủ trì liên kếtnộp01 bộ hồ sơ ñề xuất dự án ñến Cơ quan 
quản lý dự án (Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội hoặc cơ quan ñược UBND 
cấp huyện giao quản lý dự án). Hình thức nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc nộp gián tiếp thông qua dịch vụ bưu chính khi 
có yêu cầu.  

c) Bước 3: Thẩm ñịnh dự án 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ dự án hợp lệ, cơ quan 
quản lý dự án tham mưu trình UBND cấp huyện thành lậpTổ thẩm ñịnh dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược ñề nghị thành lập Tổ thẩm 
ñịnh, UBND cấp huyện ban hành quyết ñịnh thành lập Tổ thẩm ñịnh. Tổ trưởng Tổ 
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thẩm ñịnh là lãnh ñạo cơ quan quản lý dự án; các thành viên là các lãnh ñạo phòng, 
ban chuyên môn cấp huyện: Tài chính - Kế hoạch, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 
Kinh tế,lãnh ñạo UBND cấp xã nơi có dự án liên kết, các phòng ban chuyên môn khác 
và chuyên gia ñộc lập (nếu cần thiết). 

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổ thẩm ñịnh có trách nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ.  

Nội dung thẩm ñịnh: thẩm ñịnh thành phần hồ sơ và ñiều kiện hỗ trợ dự án ñược quy 
ñịnh tại khoản 12 ðiều 1 Nghị ñịnh số 38/2023/Nð-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 
Chính phủ Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP quy ñịnh 
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nội dung hỗ trợ, 
ñịnh mức hỗ trợ theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 21/2023/NQ-HðND ngày 8 tháng 12 
năm 2023 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương;sự cần thiết thực hiện dự án, kế 
hoạch liên kết; phương án mua sắm và ñầu mối thực hiện phương án mua sắm vật tư, 
trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, hàng hóa, phương tiện ñề xuất hỗ trợ 
từ nguồn ngân sách Nhà nước; chế tài xử lý và giải pháp tài chính xử lý trong trường 
hợp ñơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và trong trường hợp rủi ro (nếu có); 
phương án tài chính xử lý rủi ro (nếu có). 

Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện, Tổ thẩm ñịnh có văn bản trả lời Cơ quan 
quản lý dự án; Cơ quan quản lý dự án có văn bản trả lời ñơn vị chủ trì liên kết và nêu 
rõ lý do. Trường hợp hồ sơ ñủ ñiều kiện, Tổ thẩm ñịnh ban hành Báo cáo thẩm ñịnh.  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận ñược báo cáo thẩm ñịnh của Tổ 
thẩm ñịnh, Cơ quan quản lý dự án trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt dự án 
liên kết. 

d) Bước 4: Phê duyệt dự án 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận ñược tờ trình và hồ sơ dự án từ cơ 
quan quản lý dự án, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ñịnh (hoặc ủy quyền cho Thủ 
trưởng phòng, ban trực thuộc) quyết ñịnh phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
liên kết theo chuỗi giá trị(Mẫu số 06).  

Người ñại diện ñơn vị chủ trì liên kết nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc nhận gián tiếp thông qua dịch vụ bưu 
chính khi có yêu cầu. 

ñ) Bước 5: Ký hợp ñồng, tổ chức thực hiện dự án 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có Quyết ñịnh phê duyệt dự án, Cơ quan 
quản lý dự ánthực hiện ký hợp ñồng thực hiện dự án với ñơn vị chủ trì liên kết. 

ðơn vị chủ trì liên kết triển khai tổ chức thực hiện dự án theo quy ñịnh. Bồi 
dưỡng kiến thức, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật (nếu có), hỗ trợ kỹ thuật, phổ biến 
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